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Nói đến nghệ thuật tạo hình ở vùng đất hẹp trên thân hình chữ S của đất nước - tỉnh Quảng Bình, chúng ta liên tưởng ngay đến những dấu tích nghệ thuật cổ xưa in dấu trên miền đất cát - gió Lào - đồi núi… Trong đó có những thuộc tính, phẩm chất dị biệt, khác lạ trong đời sống nghệ thuật vốn đã và đang rất lặng lẽ ở nơi đây. Cuộc phân tranh Trịnh - Nguyễn một thời đã làm cho Quảng Bình trở thành vùng đất lịch sử mà vô số dấu xưa vẫn còn đọng lại với thời gian. Chúng phản chiếu một thời kỳ binh đao trong những năm tháng chia cắt, ly biệt Nam Bắc mà Leopold Cadière trong Văn hóa, tín ngưỡng và thực hành tôn giáo người Việt và trong nhiều công trình khác đã phản ánh, trong đó ông cũng nói đến các công trình kiến trúc - mỹ thuật cổ. Cuộc kháng chiến chống Pháp, chống Mĩ cứu nước với bao đạn bom kẻ thù cày xé, nhưng người dân Quảng Bình đã đồng lòng vì sự thống nhất đất nước, sẵn sàng hy sinh tất cả vì cái chung của dân tộc. Biết bao di tích văn hóa, dấu tích nghệ thuật cổ ở đây đã bị hủy hoại trong lửa đạn. Những gì còn lại đến nay về vật thể văn hóa, về nghệ thuật rất ít và phần lớn không còn nguyên dạng. Dẫu vậy vẫn còn đó dấu tích lũy Thầy (từ 1630) sừng sững bên dòng Nhật Lệ, kể từ đó đến nay, thành lũy này vẫn như còn âm vọng mãi tên tuổi của Đào Duy Từ, người có công lao to lớn trong xây dựng lũy thành này. Còn đó thành Đồng Hới được xây dựng từ năm 1821, còn đó những đền miếu cổ, đình làng với lịch sử lâu đời, nhiều đình đã mất dấu vết, sau chiến tranh được làm lại. Nhưng cũng có đình, miếu vẫn giữ được những dấu xưa, những nét đẹp đã từng được nói đến trong Ô châu cận lục của Dương Văn An từ thế kỉ XVI. Tiến sĩ Nguyễn Khắc Thái đã có lần bâng khuâng, day dứt: “Nên chăng có sự nghiên cứu công phu những lớp văn hóa, những lớp kiến trúc đã từng hiện diện và xếp lớp cùng với bề dày lịch sử… Đó chính là những mái ngói đầu đao, là sân vườn, bình phong, cổng đình. Đó chính là tiếng chuông… không còn vọng từ chùa mà có thể từ văn hóa”(5).

Tất cả những dấu tích ấy đều là lớp trên của nhiều tầng văn hóa khác nhau mà đọng lại ở đáy sâu như trầm tích là nền Văn hóa Bàu Tró với những giá trị lịch sử, văn hóa và nghệ thuật to lớn mà dường như sau gần 90 năm, kể từ khi được nhà khảo cổ Bepiruy và Patte (Trường Viễn Đông Bác Cổ) phát hiện vào năm 1923, việc nghiên cứu, khai thác, phát huy giá trị văn hóa, lịch sử, nghệ thuật vẫn không tiến triển hơn được là mấy. Ngoài ra còn có sự đan xen ở một không gian văn hóa nhất định, của một giai đoạn lịch sử cụ thể của nền văn minh Champa, với những dấu tích kỳ bí ẩn khuất kín đáo nhưng có sức hút say đắm đối với các nhà nghiên cứu. Chúng gợi lên sự hoài nhớ xa xăm về những giá trị văn hóa, giá trị nghệ thuật đặc sắc mà giờ đây chỉ còn là bóng thời gian đầy nuối tiếc. 

Nhiều danh thắng, địa thế sông núi tự nhiên ở Quảng Bình cũng trở thành dấu tích lịch sử - văn hóa và là đối tượng phản ánh trong nhiều loại hình nghệ thuật. Đáng chú ý ở bình diện này là việc vua Minh Mạng đã cho khắc lên cửu đỉnh - một công trình nghệ thuật khởi công từ 1835 và hoàn thành năm 1837, những hình ảnh của sông núi Quảng Bình bên cạnh hình ảnh khác ở mọi miền đất nước nhằm biểu thị khẳng định ý chí, khát vọng thống nhất quốc gia, dân tộc và thể hiện vị thế, uy linh của triều Nguyễn trong trị vì đất nước. Trong 162 hình ảnh được chọn đúc trang trí lên 9 đỉnh đồng đặt ở Thế Miếu - Đại Nội Huế, có 27 hình sông, núi, thành lũy của cả nước; trong đó tỉnh Quảng Bình được triều đình chọn 3 hình tượng là Hoành Sơn (Đèo Ngang) để khắc trên Huyền Đỉnh, sông Linh Giang (sông Gianh) khắc trên Chương Đỉnh và Quảng Bình Quan (cửa Thành Đồng Hới) khắc trên Nghị Đỉnh. Tất cả đều được thực hiện bởi tư tưởng nhân văn, mang đậm sắc thái dân tộc tính của vua Minh Mạng: “Nay đúc đỉnh, khắc các hình tượng núi, sông và mọi vật… phải khắc rõ tên, hiệu và xứ sở để tiện nhận xét” (4, tr.35).
Trong hoạt động sáng tạo nghệ thuật tạo hình đương đại, Quảng Bình là nơi sinh ra khá nhiều thế hệ nghệ sĩ tạo hình (họa sĩ - nhà điêu khắc - thiết kế mỹ thuật) cho khu vực, tỉnh nhà và đất nước. Nhiều nghệ sĩ tạo hình Quảng Bình đã tạo được chỗ đứng, uy tín nghề nghiệp không chỉ ở địa phương mà không ít người còn thành danh ở thành phố Hồ Chí Minh, Huế, Hà Nội và một vài nơi khác. Trong đó có một số ít còn nổi danh trên diễn đàn nghệ thuật quốc tế, làm rạng rỡ một số trung tâm triển lãm, Gallery quốc tế ở tận Pháp, Mĩ, Ý… nhưng đôi khi họ lại không được biết đến nhiều ở Quảng Bình. Đó không phải là sự trớ trêu của đặc tính văn hóa hay số phận, lịch sử mà đơn giản chỉ là điều kiện, môi trường văn hóa hiện nay ở Quảng Bình chưa tạo được mặt bằng cảm thụ thẩm mỹ chung, việc đánh giá tác phẩm nghệ thuật còn chưa thật ưu việt, phù hợp. Cũng có thể còn những lý do khác như vẫn tồn tại quá lâu những thói quen, nếp tư duy văn hóa cũ, cách thức tiếp nhận nghệ thuật không thuận chiều, không đồng điệu về gu (gout) đã làm nảy sinh, tồn tại những dị biệt văn hóa không đáng có. Chắc hẳn không có người con Quảng Bình, nghệ sĩ con em Quảng Bình nào xa quê lại không tự hào về quê hương mình, nơi chôn rau cắt rốn và gắn bó một phần cuộc đời. Nhưng để có được một môi trường cho họ làm việc, sáng tác tốt thì đều đó vẫn còn được hiểu là thứ xa xỉ hiện nay trong đời sống văn hóa nghệ thuật ở đây. Còn nhớ nhà văn Giamatov trong Đaghextan của tôi đã từng nói: “Những ai không yêu con sông, ngọn núi của quê hương mình thì cũng sẽ không biết yêu quê hương của người khác” cũng là sự đồng cảm như vậy chăng? Hay điều đó vẫn như là một sự nhắc nhở đến tất cả chúng ta hôm nay trong trách nhiệm chung tay xây dựng, vun đắp cho những tài năng văn hóa nghệ thuật ở Quảng Bình được phát lộ và đâm chồi, nảy lộc, gặt hái được những kết quả tốt đẹp nhất.

Từ góc nhìn văn hóa nghệ thuật nói chung hay nghệ thuật tạo hình nói riêng, dù nhìn vào quá khứ lịch sử hay hiện tại cũng thấy rõ, Quảng Bình thực sự có tiềm năng phát triển văn hóa nghệ thuật. Những dấu tích nghệ thuật cổ xưa là những gì đã vốn có, những giá trị nghệ thuật đặc sắc nhuốm bụi thời gian nhưng vẫn lay động lòng người bởi chiều sâu thẩm mỹ, tâm linh và ý nghĩa nhân văn lắng sâu của nó. Những cái mới của nghệ thuật tạo hình ở Quảng Bình cũng không phải là ít, nhiều nghệ sĩ tạo hình ở Quảng Bình đã nhận được những giải thưởng quý giá như giải nhất triển lãm quốc tế Nokia (2011); giải A, B, C trong các kỳ triển lãm mỹ thuật toàn quốc, triển lãm khu vực Bắc miền Trung…

Từ những nội dung được nêu trong cái nhìn toàn cảnh ở trên, chúng tôi đề xuất một vài ý kiến để góp thêm tiếng nói làm cho các giá trị văn hóa nghệ thuật ở Quảng Bình không chỉ được bảo tồn mà còn được phát huy, tỏa sáng và hòa vào dòng chảy di sản văn hóa nghệ thuật của đất nước một cách mạnh mẽ.

1. Tiềm năng nghiên cứu khảo cổ học, nghệ thuật cổ ở Quảng Bình là rất lớn. Dưới lòng đất sâu không chỉ là những di vật của Văn hóa Bàu Tró có niên đại cách nay chừng 5.000 năm mà còn có nhiều tầng văn hóa khác, những di vật nghệ thuật tạo hình khác. Nếu tiếp tục tìm kiếm, khai quật, nghiên cứu thì các nhà khảo cổ, sử học, nghệ thuật sẽ có nhiều cơ hội bổ sung, làm phong phú hơn cho bộ sưu tập quý giá về văn hóa nghệ thuật Bàu Tró và các nền văn hóa khác như văn hóa Chămpa. Bởi lẽ Quảng Bình thời kỳ đầu là vùng đất cực Bắc của vương quốc Chăm xưa kia. Nếu vậy chắc chắn đó là một sưu tập được xếp vào của “độc” không thể tìm thấy ở nơi nào khác nữa. 

2. Tập hợp tư liệu, hiện vật khảo cổ về văn hóa Chăm, văn hóa Bàu Tró trong một không gian bảo tàng hoặc nhà trưng bày là vấn đề nên sớm được đặt ra. Trong định hướng phát triển văn hóa du lịch đang được đặt ra hiện nay ở Quảng Bình nói riêng và trong sự liên kết với các tỉnh thành trong chiến lược xây dựng con đường Di sản văn hóa miền Trung nói chung thì sự ra đời, hình thành những nhà trưng bày, bảo tàng chuyên đề văn hóa - nghệ thuật - lịch sử như vậy là rất cần thiết. 

3. Tiếp tục nghiên cứu, khảo sát đánh giá thực trạng và lưu giữ, phục dựng các giá trị văn hóa - nghệ thuật - lịch sử ở các đình làng, nhà thờ họ, đền miếu… nơi hàm chứa những giá trị văn hóa vật thể lâu đời và quý giá. Đặc biệt là nghiên cứu, bảo tồn hệ thống chạm khắc gỗ trong các đình làng, những bộ vì kèo trang trí tinh xảo có giá trị nghệ thuật cao. Nhận ra cái tương đồng và khác biệt của các giá trị nghệ thuật đó trong tương quan so sánh chung trong nghệ thuật khu vực. Vì chỉ có ở Quảng Bình, nơi giao thoa của văn hóa hai miền và hòa vào phong vị văn hóa nghệ thuật bản địa mới thể hiện nhiều phong cách pha trộn Nam Bắc lạ mắt trong nghệ thuật dân gian như vậy.

4. Không phải vô tình mà ở Quảng Bình, trong một không gian không xa cách lắm, trong thời phong kiến đã xây cất nên những công trình kiến trúc to lớn bề thế như lũy Thầy, thành Đồng Hới… cùng với những chùa đình, miếu mạo. Ở đây hẳn phải có sự vận dụng thuật phong thủy tâm linh trong quá trình chung sống với thiên nhiên và tạo dựng không gian cư trú. Biết vận dụng phong thủy giúp cải thiện hoàn cảnh, bảo vệ môi trường trên cơ sở xử lý mối quan hệ giữa con người và thiên nhiên theo nguyên tắc sống hài hòa với môi trường xung quanh vẫn là những vấn đề không bao giờ lạc hậu. Nếu có điều kiện và cơ hội thì việc nghiên cứu phong thủy trong xây dựng các công trình kiến trúc cổ ở Quảng Bình cũng nên được đặt ra, vì ngay trong những gì còn lại chúng ta cũng loáng thoáng nhận ra tầm quy hoạch của người xưa và đó cũng là những bài học kinh nghiệm cần lưu giữ vận dụng trong phát triển văn hóa đô thị hiện nay ở Quảng Bình.

5. Nghiên cứu các giá trị văn hóa nghệ thuật của quá khứ là cần thiết và sẽ là lâu dài, nhưng bên cạnh đó vẫn cần chăm lo cho sự phát triển văn hóa nghệ thuật đương đại trong sự hài hòa chung của đời sống tinh thần xã hội. Quảng Bình, vùng đất không chỉ giàu truyền thống cách mạng mà còn giàu tiềm năng phát triển nghệ thuật và du lịch. Trong quá trình cùng cả nước hội nhập quốc tế và xây dựng đời sống văn hóa thẩm mỹ tinh thần, nâng cao nhận thức thẩm mỹ và thị hiếu thẩm mỹ cho nhân dân thì các văn nghệ sĩ, nhà nghiên cứu văn hóa, lịch sử… nếu được tập hợp, được quan tâm, họ sẽ là đội ngũ tạo nên động lực và bước đột phá tích cực, hiệu quả cho sự phát triển văn hóa nghệ thuật của tỉnh nhà. Tuy nhiên cho đến nay, đội ngũ lực lượng làm công tác nghiên cứu bảo tồn các di sản văn hóa nghệ thuật, lịch sử, các giá trị nghệ thuật truyền thống cũng như lực lượng làm công tác nghiên cứu ở Quảng Bình vẫn còn hết sức khiêm tốn. Vì vậy, còn nhiều lĩnh vực và các giá trị di sản nghệ thuật chưa được nghiên cứu hoàn chỉnh. Việc khẩn trương đào tạo đội ngũ cán bộ nghiên cứu văn hóa nghệ thuật cũng như việc tập hợp đội ngũ, triển khai công tác nghiên cứu cần được xem là một mục tiêu quan trọng và chiến lược của tỉnh. Có như vậy mới chủ động trong tổ chức các hoạt động văn hóa nghệ thuật, phát huy các giá trị và đem lại những kết quả thẩm mỹ tốt đẹp nhất.

Quảng Bình là vùng đất có truyền thống lịch sử - văn hóa lâu đời, nơi còn những dấu tích nghệ thuật độc đáo, đặc sắc và những di thắng tự nhiên kỳ vĩ chưa khai thác, nghiên cứu, phát hiện được hết. Với những gì dân nhân Quảng Bình đã và đang làm trong thời gian qua, chúng ta tin rằng rồi đây nhiều giá trị văn hóa nghệ thuật - lịch sử khác sẽ được phát hiện, công bố và phát huy tốt trong đời sống tinh thần của đất nước hôm nay.
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